Mẫu 01: Biểu mẫu thông tin số liệu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng quý với 05 thị trường có quan hệ thương mại cao nhất với Việt Nam trong năm trước
BIỂU MẪU THÔNG TIN SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG QUÝ VỚI 05 THỊ TRƯỜNG CÓ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CAO NHẤT VỚI VIỆT NAM TRONG NĂM TRƯỚC
(Báo cáo quý .... năm ... )

Thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam cao nhất: Thị trường...
	TT
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Tên mặt hàng
	Trị giá xuất khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá xuất khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
	Trị giá nhập khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
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Thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam cao thứ hai: Thị trường...

	TT
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Tên mặt hàng
	Trị giá xuất khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá xuất khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
	Trị giá nhập khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
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Thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam cao thứ ba: Thị trường...

	TT
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Tên mặt hàng
	Trị giá xuất khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá xuất khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
	Trị giá nhập khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
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Thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam cao thứ tư: Thị trường...

	TT
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Tên mặt hàng
	Trị giá xuất khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá xuất khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
	Trị giá nhập khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
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Thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam cao thứ năm: Thị trường...

	TT
	Mã hàng (Mã HS 8 số)
	Tên mặt hàng
	Trị giá xuất khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá xuất khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
	Trị giá nhập khẩu trong Quý (USD)
	Trị giá nhập khẩu luỹ kế từ đầu năm (USD)
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